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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH  

MỘT SỐ CHỈ TIÊU Y TẾ   
 

Y TẾ 

Cơ sở y tế là nơi khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, bao gồm: Bệnh 

viện đa khoa, chuyên khoa; Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, phòng 

khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường/thị trấn (gọi chung là y tế cơ sở), 

trạm y tế cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp và các cơ sở y tế khác. 

● Bệnh viện là cơ sở y tế được tổ chức có các chuyên khoa, có phòng mổ, có 

phòng xét nghiệm, có các phương tiện phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, có đội 

ngũ cán bộ y tế gồm các bác sĩ, y sĩ, y tá... Bệnh viện có chức năng chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân, khám, chữa bệnh nội ngoại trú, phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ, 

nghiên cứu đào tạo cán bộ. Bệnh viện được Bộ Y tế quyết định công nhận và phân 

theo cấp quản lý như bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện quận, huyện, thị xã. 

Bệnh viện có thể là bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa. 

● Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng là cơ sở y tế có chức năng 

tiếp nhận những người cần được nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc phục hồi chức năng. 

● Phòng khám đa khoa khu vực là cơ sở y tế có chức năng khám, chữa 

bệnh cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở thuộc tuyến quận, huyện, thị xã hoặc một 

cụm xã, phường. 

● Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là y tế cơ sở) là tuyến đầu tiên 

thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, gồm chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu, sơ cứu, đỡ đẻ, bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, 

phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh dịch trên phạm vi xã, phường, thị trấn lên 

tuyến trên. 

● Trạm y tế cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp là cơ sở y tế có chức năng 

khám, chữa bệnh, phát thuốc cho cán bộ công nhân viên trong phạm vi đơn vị 

công tác. 

● Các cơ sở y tế khác là cơ sở y tế ngoài các cơ sở y tế đã kể trên, như trạm 

lao, trạm da liễu, trạm mắt, khu điều trị phong, nhà hộ sinh… 

Giường bệnh là giường chuyên dùng cho người bệnh ở các cơ sở y tế, 

không bao gồm giường trực, giường phòng khám, giường phòng đợi thuộc các cơ 

sở y tế. 
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT AND  

METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS  

ON HEALTH AND LIVING STANDARD 
 
 

HEALTH 

Health establishment is the place where patients are examined, treated and 

taken care of, including hospital, sanatorium and rehabilitation hospital, regional 

polyclinic, commune health center (grassroot-level health unit), medical service 

unit in offices, enterprises and other health units. 

● Hospital is a health establishment with the coverage: having specialized 

wards, surgeon rooms, testing room, equipment for disease diagnosis, health staff 

like doctors, physicians, nurses, etc. Its functions are to take care of people's 

health, examine and treat in-patients and outpatients, disease prevention, educate 

health for people, study and train staff. Hospitals must be recognized by the 

Ministry of Health and are classified by management levels such as provincial 

hospitals or district hospitals. Hospital may be general or specialized one. 

● Sanatorium and rehabilitation hospital is a health establishment receiving 

those who need to be save health or restore health. 

● Regional polyclinic is a health establishment to examine and treat people 

in the district, town or a group of communes. 

● Commune health center (grassroot-level health unit) is the first place to 

provides health care services including primary health care, first aid, protection of 

mothers and children, family planning, discovering and reporting epidemic 

diseases to the upper level. 

● Medical service unit in offices, enterprises is a health establishment giving 

examination, treatment and medicine to the staff of the offices or enterprises. 

● Other health units are the health establishments other than the above 

mentioned establishments, such as tuberculosis, dermatology and venereology, 

vision testing units, leprosy treatment center, antenatal clinic. 

Patient bed is used for patients during their treatment at the health 

establishments. This excludes beds for persons on duty, and beds in the examining 

and waiting rooms. 
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Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế 

Number of health establishments, patient beds  
and health staffs 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      

Cơ sở y tế (Cơ sở) 
Health establishments (Estab.) 83 83 84 84 85 

Trong đó - Of which:      

Bệnh viện - Hospital 7 7 8 8 8 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 7 7 7 7 8 

Nhà hộ sinh - Maternity house 1 1 1 1 1 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service units in communes, precincts 65 65 65 65 65 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  
Medical service units in offices, enterprises 3 3 3 3 3 

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 1.585 1.635 1.705 1.810 1.847 

Trong đó - Of which:      

Bệnh viện - Hospital 970 1.020 1.090 1.070 1.140 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 200 200 200 250 220 

Nhà hộ sinh - Maternity house 20 20 20 20 20 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service units in communes, precincts 325 325 325 325 325 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  
Medical service units in offices, enterprises 70 70 70 145 142 

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 1.351 1.612 1.741 1.910 1.653 

Bác sĩ - Doctors 313 320 429 373 391 

Y sĩ - Assistant physician 499 601 510 563 432 

Y tá - Nurse 374 482 583 745 607 

Hộ sinh - Midwifes 165 209 219 229 223 

Cán bộ ngành dược (Người) 
Pharmaceutical staff (Person) 275 358 290 319 219 

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 
Pharmacists and higher 16 21 20 24 22 

Dược sĩ trung cấp - Pharmacists of middle degree 179 246 207 215 160 

Dược tá - Assistant pharmacists 80 91 63 80 37 

242 



 

366  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2014 
phân theo loại hình kinh tế 

Number of health establishments, patient beds and  
health staffs in 2014 by types of ownership 

 

 Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 Nhà nước 
State 

Ngoài  
nhà nước 
Non-state 

Đầu tư 
nước ngoài 

Foreign 
investment 

     

Cơ sở y tế (Cơ sở) 
Health establishments (Estab.) 85 85   

Bệnh viện - Hospital 8 8   

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 8 8   

Nhà hộ sinh - Maternity house 1 1   

Trạm y tế xã, phường 
Medical service units in communes, precincts 65 65   

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  
Medical service units in offices, enterprises 3 3   

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 1.847 1.847   

Bệnh viện - Hospital 1.140 1.140   

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 220 220   

Nhà hộ sinh - Maternity house 20 20   

Trạm y tế xã, phường 
Medical service units in communes, precincts 325 325   

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  
Medical service units in offices, enterprises 142 142   

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 1.653 1.653   

Bác sĩ - Doctors 391 391   

Y sĩ - Assistant physician 432 432   

Y tá - Nurse 607 607   

Hộ sinh - Midwifes 223 223   

Cán bộ ngành dược (Người) 
Pharmaceutical staff (Person) 219 219   

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 
Pharmacists and higher 22 22   

Dược sĩ trung cấp - Pharmacists of middle degree 160 160   

Dược tá - Assistant pharmacists 37 37   
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Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2014 
phân theo cấp quản lý 

Number of health establishments, patient beds and  
health staffs in 2014 by management level 

 

 Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 Bộ Y tế 
Ministry of 

health 

Bộ, ngành 
khác 
Other 

ministries, 
agencies 

Địa  
phương 

Local 
authority 

     

Cơ sở y tế (Cơ sở) 
Health establishments (Estab.) 85   85 

Bệnh viện - Hospital 8   8 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 8   8 

Nhà hộ sinh - Maternity house 1   1 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service units in communes, precincts 65   65 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  
Medical service units in offices, enterprises 3   3 

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) 1.847   1.847 

Bệnh viện - Hospital 1.140   1.140 

Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 220   220 

Nhà hộ sinh - Maternity house 20   20 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service units in communes, precincts 325   325 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp  
Medical service units in offices, enterprises 142   142 

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 1.653   1.653 

Bác sĩ - Doctors 391   391 

Y sĩ - Assistant physician 432   432 

Y tá - Nurse 607   607 

Hộ sinh - Midwives 223   223 

Cán bộ ngành dược (Người) 
Pharmaceutical staff (Person) 219       219 

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa) 
Pharmacists and higher 22       22 

Dược sĩ trung cấp - Pharmacists of middle degree 160      160 

Dược tá - Assistant pharmacists 37        37 
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Số cơ sở y tế năm 2014 phân theo huyện, thành phố 

Number of health establishments in 2014 by district 

 

Cơ sở - Establishment 

 Tổng số 
Total 

Trong đó - Of which 

 
Bệnh viện 
Hospital 

Phòng khám 
khu vực  
Regional 
polyclinic 

Nhà hộ sinh 
Maternity 

house 

Trạm y tế xã, 
phường,  
cơ quan,  
xí nghiệp 
Medical 

service unit 

      

TOÀN TỈNH - TOTAL 85 8 8 1 68 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 25 4 2  19 

Huyện Bác Ái 
Bac Ai district 11  1 1 9 

Huyện Ninh Sơn 
Ninh Son district 10 1 1  8 

Huyện Ninh Hải 
Ninh Hai district 11 1 1  9 

Huyện Ninh Phước 
Ninh Phuoc district 11 1 1  9 

Huyện Thuận Bắc 
Thuan Bac district 7 1   6 

Huyện Thuận Nam 
Thuan Nam district 10  2  8 
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Số giường bệnh năm 2014 phân theo huyện, thành phố 

Number of hospital beds in 2014 by district 
 

 Giường - Bed   

 Tổng số 
Total 

Trong đó - Of which 

 Bệnh viện 
Hospital 

Phòng khám 
khu vực  
Regional 
polyclinic 

Nhà hộ sinh 
Maternity 

house 

Trạm y tế xã, 
phường,  
cơ quan,  
xí nghiệp 
Medical 

service unit 

      

TOÀN TỈNH - TOTAL 1.847 1.140 220 20 467 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 1.037 730 80  227 

Huyện Bác Ái 
Bac Ai district 95  30 20 45 

Huyện Ninh Sơn 
Ninh Son district 210 130 40  40 

Huyện Ninh Hải 
Ninh Hai district 145 70 30  45 

Huyện Ninh Phước 
Ninh Phuoc district 175 110 20  45 

Huyện Thuận Bắc 
Thuan Bac district 75 50   25 

Huyện Thuận Nam 
Thuan Nam district 110 50 20  40 
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Số cán bộ ngành y năm 2014 phân theo huyện, thành phố 

Number of medical staffs in 2014 by district 

 Người - Person  

 Tổng số 
Total 

Trong đó - Of which 

 
Bác sĩ  
Doctor 

Y sĩ  
Physician 

Y tá  
Nurse 

Hộ sinh 
Midwife 

      

TOÀN TỈNH - TOTAL 1.653 391 432 607 223 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 887 257 181 350 99 

Huyện Bác Ái 
Bac Ai district 92 17 35 20 20 

Huyện Ninh Sơn 
Ninh Son district 196 38 62 72 24 

Huyện Ninh Hải 
Ninh Hai district 134 28 35 47 24 

Huyện Ninh Phước 
Ninh Phuoc district 192 27 73 67 25 

Huyện Thuận Bắc 
Thuan Bac district 85 12 26 29 18 

Huyện Thuận Nam 
Thuan Nam district 67 12 20 22 13 
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Số cán bộ ngành dược năm 2014  
phân theo huyện, thành phố 

Number of pharmaceutical staffs in 2014 by district 

 Người - Person  

 
Tổng số  

Total 
Trong đó - Of which 

 
Dược sĩ   

Pharmacists 
Dược sĩ  

trung cấp 
Pharmacists of 
middle degree 

Dược tá  
Assistant 

pharmacist 

     

TOÀN TỈNH - TOTAL 219 22 160 37 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 138 19 103 10 

Huyện Bác Ái 
Bac Ai district 13 1 11 1 

Huyện Ninh Sơn 
Ninh Son district 26 2 20 4 

Huyện Ninh Hải 
Ninh Hai district 15  12 3 

Huyện Ninh Phước 
Ninh Phuoc district 16 1 7 8 

Huyện Thuận Bắc 
Thuan Bac district 12  7 5 

Huyện Thuận Nam 
Thuan Nam district 12  11 1 
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Một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe  

Some indicator on health care 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Bác sĩ bình quân 1 vạn dân (Người) 
Doctor per 10.000 inhabitants (Person) 5,6 5,2 5,7 6,4 6,6 

Giường bệnh tính bình quân 1 vạn dân (Giường) 
Bed per 10.000 inhabitants (Bed)  22,0 23,0 23,9 23,7 31,3 

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ (%) 
Rate of health establishments at communes, wards 
having doctors (%) 41,5 33,8 33,8 42,9 44,6 

Tỷ lệ trạm y tế, phường, thị trấn có nữ hộ sinh (%) 
Rate of health establishments at communes, wards 
having midwifes (%) 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Số ca mắc các bệnh dịch (Ca) 
Number of epidemic infected cases (Person) 6.927 12.630 11.716 11.674 27.153 

Số người chết vì các bệnh dịch (Người) 
Number of death of epidemic disease (Person) 2     

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  
các loại vắc xin (%)  
Rate of under-one-year children fully vaccinated (%) 97,6 97,8 98,8 98,0 97,1 

Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2.500 gram (%)  
Rate of under-2.500 grammes weight infants (%) 4,3 4,4 4,5 4,1 4,25 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%) 
Under-five-malnutrition rate (%) 23,5 22,1 21,4 20,4 18,9 

Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh có vắc xin  
tiêm chủng (Trẻ)  
Number of children under 15 aquired of vaccinated 
diseases (Child) 217 282 184 180 103 

Số trẻ em dưới 15 tuổi chết do các bệnh có vắc xin 
tiêm chủng (Trẻ)  
Number of children under 15 died of vaccinated 
diseases (Child) 1     

  
 
 
 
 
 

249 



 

Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  373 

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có bác sỹ  
phân theo huyện, thành phố 

Rate of communes having doctor by district  

% 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 33,8 42,9 44,6 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 44,0 12,0 6,3 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 11,1 44,4 44,4 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 62,5 75,0 75,0 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 33,3 33,3 77,8 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 44,4 33,3 44,4 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 33,3 33,3 33,3 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 37,5 62,5 62,5 

 
 
 

 

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản  
phân theo huyện, thành phố 

Rate of communes having midwife by district  

% 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      

TOÀN TỈNH - TOTAL 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0  

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0  

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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374  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế  
phân theo huyện, thành phố 

Rate of communes,wards meeting national health standard 
by district  

% 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 45,0 46,6 50,8 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 81,3 100,0 100,0 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 22,2 22,2 22,2 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district    

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district    

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 44,4 44,4 44,4- 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 50,0 50,0 83,3 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 12,5 12,5 12,5 

* Theo tiêu chí mới đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2012 

 
 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  
các loại vắc xin phân theo huyện, thành phố 

Rate of under-one-year children fully vaccinated by district  

% 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 98,8 98,0 97,1 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 98,4 99,0 

 

99,1 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 94,8 94,2 91,4 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 99,5 95,7 96,1 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 85,5 83,3 82,3 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 99,0 98,0 98,5 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 99,0 96,2 95,4 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 98,1 98,4 97,1 
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Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  375 

Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh có vắc xin  
phòng ngừa phân theo loại bệnh  

Number of children under 15 aquired of vaccinated diseases  
by types of diseases  

Trẻ - Child 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 184 180 103 

Phân theo loại bệnh  
By type of diseases   

 

Lao - Tuberculosis    

Ho gà - Pertussis    

Bạch hầu - Diptheria    

Uốn ván - Tetanus 2 5  

Thương hàn - Typhoid 57 62  

Tả - Cholera    

Bại liệt - Poliomyelitic   2 

Viêm não - Encephalitis 56 61  

Sởi - Measles 14 18 101 

Viêm gan - Hepatitis 50 34  

Viêm màng não mủ - Pus meningitis    

 

 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gram  
phân theo thành thị, nông thôn 

Rate of infant’s weight below 2500 gram by residence 

% 

 Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 Thành thị  
Urban 

Nông thôn  
Rural 

2012 4,5   

2013 4,1   

2014 4,25   
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376  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  
phân theo mức độ suy dinh dưỡng 

Rate of under-five-year malnutrition children  
by level of malnutrition 

% 

 Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 Độ I  
Moderate 

Độ II  
Severe 

Độ III  
Highly severe 

2011 22,1    

2012 21,4    

2013 20,4    

2014 18,9 14,9 3,9 0,1 

 
 
 
 

Số ca mắc, chết do bệnh truyền nhiễm gây dịch  
phân theo giới tính 

Number of epidemic incidences and deaths by sex  

Người - Person 

    2012 2013 2014 

Số ca mắc - Number of incidences     11.716 11.674 27.153 

Nam - Male       

Nữ - Female       

Số người chết - Number of deaths        

Nam - Male       

Nữ - Female       
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Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  377 

Số vụ ngộ độc thực phẩm phân theo huyện, thành phố 

Number of foodstuff poisoning cases by district  

Vụ - Case 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 2 4 3 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 1  

 

2 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district    

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district    

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 1 1  

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district  1  

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district  1  

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district  1 1 

 
 
 
 

Số người bị ngộ độc thực phẩm  
phân theo huyện, thành phố 

Number of people poisoning by food by district  

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 9 24 42 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 5  

 

38 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district    

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district    

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 4 7  

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district  8  

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district  6  

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district  3 4 
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378  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Số người chết do ngộ độc thực phẩm  
phân theo huyện, thành phố 

Number of deaths of food poisoning by district  

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 2 5 1 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 2  

 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district    

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district    

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district    

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district  5  

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district    

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district   1 

 
 
 

 

Số xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma túy  
phân theo huyện, thành phố 

Number of communes, wards not having drug addicts  
by district  

Xã, phường - Ward 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 28 30 31 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city   

 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 9 9 9 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 2 2 3 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 5 6 5 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 4 5 6 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 4 4 4 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 4 4 4 
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Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  379 

Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số người 
chết do AIDS phân theo giới tính 

Number of HIV infected persons, AIDS patients  
and AIDS deaths by sex  

Người - Person 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Số người nhiễm HIV 
Number of HIV infected persons 49 46 50 44 22 

Trong đó: Người địa phương 
Of which: The local persons   15 17 22 

Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male  29 42 26 8 

Nữ - Female  17 8 18 14 

Số bệnh nhân AIDS - AIDS patients  34 35 28 22 

Trong đó: Người địa phương 
Of which: The local persons   24 23 22 

Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male  19 28 19 8 

Nữ - Female  15 7 9 14 

Số người chết do AIDS 
Number of AIDS deaths  13 18 13 10 5 

Trong đó: Người địa phương 
Of which: The local persons   13 10 5 

Phân theo giới tính - By sex      

Nam - Male  8 11 9 4 

Nữ - Female  10 2 1 1 
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380  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Số người nhiễm HIV phân theo huyện, thành phố 

Number of HIV infected persons by district  

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 15 17 22 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 1  9 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district   1 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 3 4 4 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 4 11 4 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 4 2 3 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 3   

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district   1 

 
 
 
 
 

Số bệnh nhân AIDS phân theo huyện, thành phố 

Number of AIDS patients by district  

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 24 23 22 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 12 6 1 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 1  1 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 2 8 3 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 1 4 4 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 5 2 3 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 3 3  

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district   1 
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Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  381 

Số người chết do AIDS phân theo huyện, thành phố 

Number of AIDS deaths by district 

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 13 10 5 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city 7 2 1 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district   1 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 2 1 1 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 0 2 1 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 2 1 1 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 1 4  

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district    

 
 
 
 

Số phụ nữ mang thai từ 15 - 25 tuổi có HIV  
phân theo huyện, thành phố 

Number of HIV infected women from 15-25 years of age  
by district  

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 2  1 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm 
Phan Rang-Thap Cham city   

 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district    

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district   1 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district    

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district    

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district    

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district    
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382  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Số người tàn tật được trợ cấp  

Number of subsidized disables  

Người - Person 

 2012 2013 2014 

    

TOÀN TỈNH - TOTAL 6.576 6.497 4.257 

Phân theo loại trợ cấp 
By types of subsidies    

Trợ cấp thường xuyên  
Regular subsidises  6.576 6.497 4.257 

Trợ cấp đột xuất 
Unscheduled subsidises    

Trợ cấp khác - Others     

 
 
 
 
 
 

Số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  
được chăm sóc, bảo vệ  

Number of lonely elderly people in severely difficulties being 
cared and protected  

Người - Person 

 Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 Nam - Male Nữ - Female 

    

2011 65   

2012 36   

2013 32   

2014 41   
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Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  383 

Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  
được chăm sóc, bảo vệ  

Number of children in severely difficulties being cared  
and protected  

Người - Person 

 Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

 Nam - Male Nữ - Female 

    

2011 2.370   

2012 2.510   

2013 2.438   

2014 2.300   
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384  Y tế, văn hóa và thể thao - Health, culture and sport  

Số huy chương thể thao đạt được  
trong các kỳ thi đấu quốc tế    

Number of sport medals gained in international competition  

Huy chương - Medal 

 2011 2012 2013 2014 

     

Thi đấu quốc tế - International competition 4    

Huy chương Vàng - Gold medal 2    

Thế giới - World     

Châu Á - Asia     

Đông Nam Á - ASEAN 2    

Huy chương Bạc - Silver medal     

Thế giới - World     

Châu Á - Asia     

Đông Nam Á - ASEAN     

Huy chương Đồng - Bronze medal 2    

Thế giới - World     

Châu Á - Asia     

Đông Nam Á - ASEAN 2    
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